
Phụ lục 

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN 06 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BẠCH THÔNG NĂM 2025 KHI TRIỂN 

KHAI MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP 

(Kèm theo Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2025 của UBND xã Bạch Thông) 

 

Stt Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
Đơn vị chủ trì, 

tham mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi chú 

 

1 Công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai 

1.1 
Kiện toàn Tổ Công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ 

tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 
Công an xã  

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Trước 18/7/2025 

 

1.2 

Ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 

năm 2025 khi triển khai mô hình chính quyền địa 

phương 2 cấp 

Công an xã  

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Trước ngày 

18/7/2025 

 

1.3 

Thường xuyên rà soát, nắm chắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, 

lộ trình thực hiện các nội dung của Đề án 06 để chủ 

động tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị thực hiện, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn tồn 

tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ 

Công an xã; các 

cơ quan, đơn vị 

được giao chủ 

trì tham mưu, 

theo dõi các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ 

của Đề án 06 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Thực hiện thường 

xuyên 

 

1.4 
Tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm các đơn vị, 

địa phương khác trong thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 

Tổ Công tác Đề 

án 06 xã 
 

Thực hiện thường 

xuyên 

 



Stt Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
Đơn vị chủ trì, 

tham mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi chú 

 

1.5 

Tham mưu kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 

06, hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc, “điểm nghẽn” cho các cơ quan, đơn vị. 

Tổ Công tác Đề 

án 06 xã 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Thực hiện thường 

xuyên 

 

2 Nhóm nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật 

2.1 

Tích cực tham gia hoàn thiện thể chế tạo hành lang pháp 

lý thuận lợi cho việc thực hiện các nội dung của Đề án 

06 và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung 

ương và của Tỉnh 

Các cơ quan, 

đơn vị được 

giao chủ trì 

Công an xã 
Thực hiện thường 

xuyên 

 

2.2 

Thường xuyên rà soát, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ 

sung các văn bản pháp luật để phục vụ hiệu quả cho công 

tác triển khai Đề án 06, nhất là các văn bản pháp luật liên 

quan đến công tác cải cách hành chính, chế độ chính 

sách, cơ chế liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 06, 

an ninh, an toàn thông tin; đề xuất sửa đổi theo hướng 

đáp ứng các yêu cầu của chuyển đổi số, ứng dụng công 

nghệ thông tin, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, 

khai thác, làm giàu dữ liệu và các tiện ích phục vụ người 

dân, doanh nghiệp 

Các cơ quan, 

đơn vị được 

giao chủ trì 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Thực hiện thường 

xuyên 

 

2.3 

Đề xuất, góp ý về chính sách thu phí 0 đồng đối với các 

thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo 

chỉ đạo, triển khai của Tỉnh. 

Phòng Kinh tế 

và các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Phối hợp thực hiện 

theo hướng dẫn 

của cấp trên 

 



Stt Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
Đơn vị chủ trì, 

tham mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi chú 

 

3 Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

3.1 

Tiếp tục quán triệt, nâng cao chất lượng, tỷ lệ tiếp nhận, 

giải quyết trực tuyến đối với các dịch vụ công thiết yếu 

của Đề án 06 đạt trên 80% 

Trung tâm phục 

vụ HCC, Công 

an xã, các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Chỉ tiêu hàng 

tháng và cả năm 
 

3.2 

Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nâng cao chất lượng 

phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục 

hành chính, dịch vụ công theo Nghị quyết số 02/NQ-СР 

ngày 08/01/2025 (Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính điện tử đạt 100%; Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại 

thông tin, dữ liệu số hóa tối thiểu 50%; Tỷ lệ xử lý phản 

ánh, kiến nghị đúng hạn đạt 100%; Mức độ hài lòng trong 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 

90%) 

Trung tâm phục 

vụ HCC, các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Hoàn thành trong 

năm 2025 
 

3.3 

Tiếp tục rà soát đối chiếu danh mục 154 thủ tục hành 

chính có yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại Chỉ thị số 

23/CT-TTg ngày 9/7/2023 khi đã cấp trên VNeID sửa đổi 

quy trình nghiệp vụ, không yêu cầu người dân xuất trình 

Phiếu lý lịch tư pháp giấy 

Các cơ quan, 

đơn vị xã 
Công an xã 

Thực hiện thường 

xuyên 
 

3.4 

Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình 

để cắt giảm, không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy 

tờ khi dữ liệu đã được số hóa, trước mắt ưu tiên đối với 

dữ liệu đất đai đã được số hóa, nghiên cứu đưa vào tái sử 

Các cơ quan, 

đơn vị xã 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Quý III/2025  



Stt Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
Đơn vị chủ trì, 

tham mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi chú 

 

dụng phục vụ cắt giảm các thủ tục hành chính về cư trú 

(như giải pháp tỉnh Bình Dương đã triển khai) 

3.5 

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của 

pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình và được định danh, xác thực điện tử 

hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư 

Các cơ quan, 

đơn vị xã 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

Công an xã 

  

3.6 
100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân 

được lưu trữ điện tử 

Các cơ quan, 

đơn vị xã 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

Công an xã 

  

3.7 

50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn 

hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư 

Các cơ quan, 

đơn vị xã 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

Công an xã 

  

4 Nhóm tiện ích phục vụ phát triển  kinh tế - xã hội 

4.1 

Tiếp tục chỉ đạo 100% các cơ sở y tế, phòng khám trên 

địa bàn đẩy mạnh sử dụng thẻ Căn cước/CCCD gắn chíp 

điện tử, VNeID thay thế thẻ BHYT trong khám chữa 

bệnh; bảo đảm tỉ lệ khám chữa bệnh sử dụng thẻ Căn 

cước/CCCD/VNeID đạt từ 95% trở lên 

Phòng VHXH, 

các Trạm y tế xã 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Thực hiện thường 

xuyên 
 

4.2 Đẩy mạnh các hình thức triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên các lĩnh vực 



Stt Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
Đơn vị chủ trì, 

tham mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi chú 

 

4.2.1 

100% đơn vị khám chữa bệnh triển khai thanh toán 

không dùng tiền mặt trong thanh toán chi phí khám chữa 

bệnh 

Phòng VHXH, 

các Trạm Y tế xã 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Thực hiện thường 

xuyên 

 

4.2.2 
Tỷ lệ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đạt từ 

80% trở lên 

Phòng VHXH, 

các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Chỉ tiêu hằng 

tháng và cả năm 

 

4.2.3 
Tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội bằng hình thức 

không dùng tiền mặt đạt từ 70% trở lên 

Đề nghị BHXH, 

các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Chỉ tiêu hằng 

tháng và cả năm 

 

4.2.4 

100% các trường học trên địa bàn triển khai thu học phí 

và các khoản phí khác không dùng tiền mặt đạt 85% trở 

lên 

Các Trường học 

trên địa bàn 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Thực hiện thường 

xuyên 

 

4.3 

Chỉ đạo Tổ Công tác triển khai Đề án 06 phối hợp với 

các tổ chức tín dụng tổ chức tuyên truyền về hình thức 

cho vay tín chấp để các đối tượng có nhu cầu nắm, tiếp 

cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, phòng ngừa, ngăn 

chặn hoạt động tín dụng đen. 

Phòng VHXH 

tham mưu; Tổ 

công tác Đề án 

06 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Thực hiện thường 

xuyên 

 

4.4 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 

các cơ sở kinh doanh lưu trú (nhà nghỉ, nhà trọ, 

homestay...) các cơ sở khám chữa bệnh (trạm y tế, cơ sở 

y tế có chức năng lưu trú) thực hiện thông báo lưu trú 

bằng phần mềm thông báo lưu trú ASM 

Công an xã, 

Trạm Y tế 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Thực hiện thường 

xuyên 

 



Stt Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
Đơn vị chủ trì, 

tham mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi chú 

 

4.5 

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ 

doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ thực hiện chuyển đổi số, 

áp dụng giải pháp kết nối tự động khi phát hành hóa đơn 

điện tử theo từng lần bán hàng; kiểm tra, giám sát các 

cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, nhất là các cửa 

hàng sử dụng máy POS, máy tính bảng, điện thoại có cài 

đặt phần mềm để thực hiện lập hóa đơn điện tử; xem xét 

xử lý các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng 

dầu không chấp hành nghiêm quy định về hóa đơn điện 

tử theo từng lần bán hàng, kể cả việc yêu cầu tạm dừng 

hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh;100% cửa hàng kinh doanh 

bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh áp dụng giải pháp kết 

nối tự động. 

Phòng Kinh tế, 

các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Thực hiện thường 

xuyên 

 

4.6 

Tăng cường công tác phối hợp của các phòng, ban, các 

ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối 

với hoạt động thương mại điện tử và đẩy mạnh giải pháp 

triển khai hóa đơn điện tử nhằm chống thất thu thuế... 

Phòng Kinh tế 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Thực hiện thường 

xuyên 

 

5 Nhóm tiện ích phát triển công dân số 

5.1 

Tổ chức thu nhận hồ sơ, cấp Căn cước cho 100% công 

dân từ 14 tuổi trở lên và phấn đấu trên 80% trẻ em dưới 

14 tuổi cư trú tại địa bàn được thu nhận hồ sơ, cấp Căn 

cước 

Công an xã 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã, Tổ 

ĐA06 thôn 

Thực hiện thường 

xuyên 

 



Stt Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
Đơn vị chủ trì, 

tham mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi chú 

 

5.2 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân 

đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công 

dân từ 14 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh, đạt trên 85% 

Công an xã 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã, Tổ 

ĐA06 Thôn và 

các doanh 

nghiệp, hợp tác 

xã... 

Trước ngày 

19/8/2025 

 

5.3 

Đẩy mạnh triển khai thu nhận định danh điện tử cho cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn phường tạo điều kiện tham 

gia dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy phát 

triển kinh tế xã hội; phấn đấu 100% doanh nghiệp, hợp tác xã 

và 100% cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn có tài khoản định 

danh điện tử 

Công an xã 

Các phòng, ban, 

đoàn thể, đơn vị 

xã; Tổ ĐA06 

Thôn  

Trước ngày 

19/8/2025 

 

5.4 
Định danh các nhà thuốc, cơ sở khám chữa bệnh trên địa 

bàn 
Phòng VH-XH 

Công an xã, 

Trạm Y tế xã 

Trước ngày 

19/8/2025 

 

5.5 

Tiếp tục triển khai nội dung tích hợp Sổ sức khỏe điện tử 

trên ứng dụng VNeID cho người dân trên địa bàn (Phấn 

đấu 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, có tài khoản 

định danh điện tử mức 2 và điện thoại thông minh được 

tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID). 

Phấn đấu đến cuối năm 2025 có 100% các cơ sở y tế 

(công lập và tư nhân) có tỷ lệ người dân sử dụng Sổ sức 

khỏe điện tử tham gia khám, chữa bệnh đạt tối thiểu 50% 

Phòng VH-XH, 

Trạm Y tế xã 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã, Tổ 

Đề án 06 Thôn 

Trước ngày 

19/8/2025 

 



Stt Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
Đơn vị chủ trì, 

tham mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi chú 

 

5.6 

Triển khai tích hợp các loại giấy tờ đang quản lý, đẩy mạnh 

làm giàu dữ liệu, sẵn sàng mở rộng và tích hợp các tiện ích 

mới trên ứng dụng VneID như xác định tình trạng hôn nhân, 

thông báo thi hành án dân sự, thông tin về ngân hàng, viễn 

thông, y tế, giáo dục… 

Công an xã 

Các phòng, ban, 

đoàn thể, đơn vị 

xã; Tổ ĐA06 

Thôn 

Tháng 8/2025 

 

5.7 

Tiếp tục triển khai cung cấp chữ ký số công cộng (phấn 

đấu 50% dân số trưởng thành có chữ ký số công cộng) 

theo hướng miễn phí chữ ký số công cộng cho người dân 

Phòng VH-XH, 

các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã, Tổ 

ĐA06 thôn 

phối hợp các 

đơn vị viễn 

thông (VNPT; 

mobifone; 

Viettel) 

Trước ngày 

19/8/2025 

 

5.8 

Triển khai tích hợp thông tin người nộp thuế, triển khai 

nộp thuế trên VNeID; rà soát triển khai sử dụng tài khoản 

VNeID đăng nhập các dịch vụ công trực tuyến, thủ tục 

hành chính của ngành thuế; làm sạch dữ liệu người nộp 

thuế 

Phòng Kinh tế, 

Trung tâm HCC 

xã, các phòng, 

ban liên quan 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã, 

Công an xã 

Thực hiện thường 

xuyên 

 

5.9 
Triển khai giải pháp định danh địa điểm, đánh số nhà 

theo Thông tư số 08 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

Phòng Kinh tế, 

các phòng, ban 

liên quan 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Tháng 7/2025 

 

6 Xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung 



Stt Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
Đơn vị chủ trì, 

tham mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi chú 

 

6.1 

Duy trì thực hiện tốt công tác làm sạch dữ liệu dân cư, 

đảm bảo 04 tiêu chí về dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống". 

Hoàn thành việc rà soát, làm sạch, cập nhật, bổ sung, 

đồng bộ các dữ liệu chuyên ngành, các Hội, đoàn 

thể...phục vụ công tác kết nối, chia sẻ. 

Công an xã 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Thực hiện thường 

xuyên 

 

6.2 

Tiếp tục triển khai việc thu thập, cập nhật thông tin liệt 

sỹ, thân nhân liệt sĩ phục vụ hiệu quả công tác thu mẫu 

ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân của liệt sĩ chưa xác định 

được danh tính 

Công an xã, 

phòng VH-XH 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Tiếp tục triển khai 

Theo lộ trình của 

Bộ Công an và Bộ 

Nội vụ 

 

6.3 

Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện về thông tin, dữ liệu, 

cơ sở hạ tầng thông tin, thiết bị, nguồn lực... phục vụ 

công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo 

chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương 

Công an xã, Văn 

phòng HĐND -

UBND xã, 

Phòng Kinh tế, 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Theo lộ trình của 

các Bộ, ngành 

Trung ương 

 

6.4 

Xây dựng, làm sạch, cập nhật, đồng bộ dữ liệu các ngành 

khác theo lộ trình chỉ đạo, hướng dẫn của Tổ Công tác 

triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển 

đổi số gắn với Đề án 06 và các bộ, ngành Trung ương 

Các cơ quan, 

đơn vị được 

giao chủ trì, 

tham mưu 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Theo chỉ đạo, 

hướng dẫn của CP, 

Tổ công tác CP, 

các Bộ, ngành 

 

7 Bảo đảm hạ tầng công nghệ, an ninh, an toàn 

7.1 
Thường xuyên rà soát, nâng cấp, duy trì hoạt động hiệu 

quả hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị, giải pháp đảm 

bảo an ninh, an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin 

Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Thực hiện thường 

xuyên 

 



Stt Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
Đơn vị chủ trì, 

tham mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi chú 

 

dùng chung của tỉnh phục vụ triển khai Đề án 06, chuyển 

đổi số; đặc biệt là các hệ thống thông tin đã và sẽ kết nối 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh 

và xác thực điện tử 

xã, các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

7.2 

Chủ động rà soát, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ 

thông tin đáp ứng yêu cầu theo quy định, hướng dẫn của 

Bộ Công an và Bộ, ngành có liên quan 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Công an xã, 

các phòng, ban, 

đoàn thể, đơn 

vị xã 

Thực hiện thường 

xuyên 

 

7.3 

Hoàn thành kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ 

chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Thái Nguyên với Kho quản lý dữ liệu 

điện tử của các tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công 

Quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công 

Phòng VH-XH 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã Theo lộ trình của 

Chính phủ 

 

7.4 

Rà soát, phát triển mạng internet, mạng di động 3G/4G 

và hạ tầng điện lưới nhằm bảo đảm người dân, doanh 

nghiệp có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến mọi nơi, 

mọi lúc, mọi địa điểm 

Phòng VH-XH 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 
Trong năm 2025 

 

7.5 

Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ phủ sóng 

mạng 5G đạt ít nhất 50% số lượng trạm phát sóng 4G 

hiện nay theo chỉ đạo của các bộ, ngành 

Phòng VH-XH 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Tháng 11/2025 

 



Stt Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
Đơn vị chủ trì, 

tham mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi chú 

 

7.6 

Thường xuyên quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức 

trong việc tuân thủ các quy định về bảo đảm an ninh, an 

toàn thông tin mạng 

Các phòng, ban, 

đoàn thể, đơn vị 

xã 

Công an xã 
Thực hiện thường 

xuyên 

 

8 Bố trí nguồn lực triển khai Đề án 06 

8.1 

Tiếp tục chủ động rà soát, bố trí kinh phí để triển khai Đề 

án 06 năm 2025 khi triển khai mô hình chính quyền địa 

phương 2 cấp đảm bảo hiệu quả theo đúng quy định của 

Pháp luật và khả năng cân đối ngân sách địa phương 

Phòng Kinh tế, 

các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

hực hiện thường 

xuyên 
 

8.2 

Thường xuyên rà soát, bố trí, đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng các yêu cầu 

nhiệm vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, 

Đề án 06. Chú trọng đào tạo trên nền tảng MOOC, cắt 

giảm chi phí đào tạo truyền thống, tránh lãng phí, tốn 

kém 

Văn phòng 

HĐND& 

UBND, Phòng 

VH-XH, Công 

an xã 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã hực hiện thường 

xuyên 
 

8.3 

Tiếp tục triển khai tổ chức tập huấn cho các cơ sở khám 

chữa bệnh triển khai hiệu quả việc tích hợp giấy chuyển 

tuyến, giấy hẹn khám lại, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng 

dụng VNeID, bảo đảm người dân có thể sử dụng thay thế 

cho Sổ khám chữa bệnh bằng giấy 

Phòng VH-XH, 

các Trạm Y tế 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Thực hiện thường 

xuyên 
 

9 Công tác tuyên truyền 



Stt Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
Đơn vị chủ trì, 

tham mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi chú 

 

9.1 

Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06, 

các tiện ích, ứng dụng VNeID, Căn cước, dịch vụ công 

trực tuyến, dịch vụ công liên thông, ứng dụng Công dân 

số, các mô hình Đề án 06; tăng tuyên truyền các văn bản 

pháp luật liên quan đến thông tin dân cư để người dân, 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện... 

Các phòng, ban, 

đoàn thể, đơn vị 

xã; Công an xã; 

Tổ ĐA06 Thôn 

 
Thực hiện thường 

xuyên 

 

9.2 

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp 

tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hội viên và 

nhân dân tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, thực 

hiện các nhiệm vụ Đề án 06, đặc biệt là phát huy tính 

năng động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong 

chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin 

Các phòng, ban, 

đoàn thể, đơn vị 

xã; Công an xã; 

Tổ ĐA06 Thôn 

 
Thực hiện thường 

xuyên 

 

10 Triển khai các mô hình 

10.1 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình Đề án 

06 tại Kế hoạch số 93/KHPH-TCTĐA06-UBND ngày 

30/6/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ 

và UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ Đề án 06 với 21 mô hình điểm và 19 mô 

hình điểm học tập của thành phố Hà Nội (lựa chọn những 

mô hình phù hợp với đặc thù của địa phương để tập trung 

chỉ đạo triển khai, mang lại giá trị cho người dân, doanh 

nghiệp và chính quyền địa phương) đặc biệt là 06 mô 

hình đang triển khai và nghiên cứu triển khai 

Các phòng, ban, 

đoàn thể, đơn vị 

xã; Công an xã 

 
Theo chỉ tiêu của 

Kế hoạch 
 



Stt Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
Đơn vị chủ trì, 

tham mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi chú 

 

10.2 
Tự động hóa Bộ phận một cửa cấp xã thông qua tương 

tác Ki ốt 

Công an xã; 

Trung tâm phục 

vụ HCC 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Theo hướng dẫn 

của C06- Bộ Công 

an 

 

10.3 Quản lý chương trình An sinh xã hội thông qua VNeID Phòng VH-XH Công an xã 

Theo hướng dẫn 

của С06- Bộ Công 

an 

 

10.4 Phân tích tình hình lao động Phòng VH-XH Công an xã 

Theo hướng dẫn 

của C06- Bộ Công 

an 

 

10.5 
Đánh giá trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực hiện 

Đề án 06 

Các cơ quan, 

đơn vị xã 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Nghiên cứu triển 

khai phù hợp thực 

tiễn địa phương 

 

10.6 
Thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với các thực 

định danh số nhà, căn hộ và dữ liệu dân cư 
Công an xã; 

Phòng Kinh tế 
Tổ ĐA 06 thôn 

Nghiên cứu triển 

khai phù hợp thực 

tiễn địa phương 
 

11 Nhóm nhiệm vụ thuộc Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia (Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 30/10/2023) 

11.1 

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực 

hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 

Công an xã; 
Phòng VH-XH, 

Văn phòng 

HĐND-UBND xã 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Theo chỉ đạo của 

CP và Hướng dẫn 

của các Bộ, ngành 

TW 

 



Stt Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
Đơn vị chủ trì, 

tham mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi chú 

 

11.2 

Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng 

phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản 

lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia 

Công an xã; 
Phòng VH - XH  

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Theo chỉ đạo của 

CP và Hướng dẫn 

của các Bộ, ngành 

TW 

 

11.3 
Rà soát, bổ sung các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn 

thông tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia 
Công an xã; 

Phòng VH - XH  

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 

Thực hiện thường 

xuyên 

 

11.4 

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có 

thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 

mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ 

liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

Các cơ quan, 

đơn vị xã; Công 

an xã 

Các phòng, 

ban, đoàn thể, 

đơn vị xã 
Thực hiện thường 

xuyên 

 

 

 


